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1. Mục tiêu đào tạo 
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo Đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc nhằm đào tạo các cử nhân có kiến thức và năng lực sử sụng Ngôn ngữ Trung Quốc chuyên sâu, có kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức, có tác phong, tinh thần trách nhiệm cao và sức khỏe tốt, có trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ có sử dụng tiếng Trung Quốc; có khả năng học tập nâng cao trình độ đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội và nền kinh tế trong quá trình hội nhập Quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể 
1.2.1 Kiến thức
Cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có khả năng:
+ PO1: Có kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội và con người để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản thân.
+ PO2: Có kiến thức chuyên ngành sâu rộng để giải quyết các vấn đề chuyên môn. 
1.2.2 Kỹ năng
+ PO3: Có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc để thực hiện các nhiệm vụ chuyên  tương xứng với vị trí nghề nghiệp.
+ PO4: Có kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề chuyên môn, tư duy phản biện, sáng tạo. 
+ PO5: Có thể sử dụng Tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và làm việc. 
1.2.3. Thái độ
[bookmark: _Hlk143600524] PO6: Yêu nghề, có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp; có trách nhiệm với cá nhân, cộng đồng , ý thức phục vụ đất nước và phụng sự xã hội.
PO7: Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, học tập suốt đời. 

2. Chuẩn đầu ra
2.1. Yêu cầu về năng lực
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	2.1.1 Về kiến thức

	PLO 1
	Vận dụng những nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin, đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề cơ bản trong thực tiễn.

	PLO 2
	Giải thích được một số vấn đề cơ bản về xã hội để phục vụ cho công việc và cuộc sống.

	PLO 3
	Áp dụng kiến thức về ngôn ngữ Trung Quốc để thực hành giao tiếp lưu loát, truyền đạt thông tin chính xác, diễn đạt chuẩn xác và đúng quy phạm tiếng Trung Quốc.  

	PLO 4
	Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế-chính trị, văn hóa- xã hội, địa lý, lịch sử của Trung Quốc trong giao tiếp liên văn hoá Trung-Việt.

	PLO 5
	Áp dụng ngôn ngữ Trung Quốc trong giao tiếp xã hội và giao tiếp học thuật đạt chuẩn đầu ra bậc 5 theo thang ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc cấp 5 chuẩn đầu ra đánh giá HSK mới (Chuẩn đánh giá năng lực tiếng Trung của Trung Quốc) hoặc các chuẩn tương đương hợp pháp.

	PLO 6
	Áp dụng được các kiến thức về công nghệ thông tin và công nghệ hỗ trợ ứng dụng trong công việc và nghiên cứu khoa học. Áp dụng ngoại ngữ 2 để giao  ở trình độ trung cấp, tương đương bậc 3 theo KNLNN 6 bậc của Việt Nam.

	PLO 7
	Áp dụng được các kiến thức về nghiên cứu khoa học, sở hữu trí tuệ và khởi nghiệp, nắm vững cách thức triển khai một vấn đề nghiên cứu và ứng dụng, phương pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

	2.1.2 Về kỹ năng

	PLO 8
	Có kỹ năng phân tích, lý giải các hiện tượng đời sống xã hội và giải quyết các vấn đề thực tiễn công việc một cách khoa học.

	PLO 9
	Có kỹ năng giao tiếp tiếng Trung Quốc (nghe, nói, đọc, viết) trong các tình huống giao tiếp xã hội và trong môi trường làm việc.

	PLO 10
	Có kỹ năng hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn như công tác biên, phiên dịch liên quan đến tiếng Trung Quốc trong lĩnh vực khách sạn-du lịch và văn phòng.

	PLO 11
	Có kỹ năng làm việc nhóm, vận hành và phát triển nhóm; lãnh đạo nhóm, làm việc trong các nhóm khác nhau.

	PLO 12
	Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin phục vụ cho công việc thực tế. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

	PLO 13
	Có kĩ năng nghiên cứu khoa học, tổ chức tiến hành tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng thuộc lĩnh vực tiếng Trung Quốc.

	2.1.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

	PLO 14
	Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và tinh thần yêu nước. Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng đảm nhận mọi công việc được giao. Có ý thức học và tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.



2.2. Trình độ ngoại ngữ, tin học
Thực hiện theo quy định của trường Đại học Quảng Bình.
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2.3. Sự tương thích của chuẩn đầu ra với sứ mạng, tầm nhìn của trường, khoa và mục tiêu đào tạo của chương trình
	Chuẩn đầu ra
	PLO 1
	PLO 2
	PLO 3
	PLO 4
	PLO 5
	PLO 6
	PLO 7
	PLO 8
	PLO 9
	PLO 10
	PLO 11
	PLO 12
	PLO 13
	PLO 14

	Triết lý giáo dục trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trường
	Sứ mạng:
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	1 
	Tầm nhìn:
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Khoa
	Sứ mạng:
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	2 
	Tầm nhìn:
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Mục tiêu
đào tạo của chương trình
	Mục tiêu chung
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	3 
	Mục tiêu cụ thể
	Kiến thức
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M

	4 
	
	Kỹ năng
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	M

	5 
	
	Thái độ
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	H




Ghi chú: H: Mức độ cao; M: Mức độ trung bình; L: mức độ thấp








2.4. Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT
	Mục tiêu (POs)
	Chuẩn đầu ra (PLOs)

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10
	PLO11
	PLO12
	PLO13
	PLO14

	
	H
	H
	M
	M
	M
	M
	M
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	M

	
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	M

	
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	H
	H
	H
	M
	M
	M
	M

	
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	H
	M
	M
	M
	M
	M
	M

	
	L
	L
	L
	L
	L
	H
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	M

	
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	H

	
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	H



Ghi chú: H: Mức độ cao; M: Mức độ trung bình; L: mức độ thấp


2.5. Mức độ đáp ứng của các CĐR CTĐT với Khung trình độ Quốc gia
	TT
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức tự chủ và trách nhiệm

	
	KT1
	KT2
	KT3
	KT4
	KT5
	KN1
	KN2
	KN3
	KN4
	KN5
	KN6
	TCTN1
	TCTN2
	TCTN3
	TCTN4

	PLO1
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO4
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO5
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO6
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO7
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO8
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	PLO9
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO10
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO11
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	PLO12
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	PLO13
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	PLO14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X



Ghi chú: đánh dấu X các ô tương ứng.






	Chuẩn đầu ra
Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có:

	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức tự chủ và trách nhiệm

	- Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo.
- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.
- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
- Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.
- Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.
	- Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.
- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
- Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
- Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
	- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
- Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.


  
      




3. Cơ hôi việc làm sau khi tốt nghiệp
3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
1. Đảm nhận công việc tại các cơ quan quản lý du lịch, khách sạn, công ty du lịch, văn phòng tour như nhân viên lễ tân, nhân viên nhà hàng, nhân viên lữ hành.
2. Đảm nhận công việc tại các cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, các công ty, tập đoàn mà tiếng Trung Quốc là ngôn ngữ làm việc chính thức, hoặc có mối liên hệ thường xuyên với các quốc gia, vùng lãnh thổ sử dụng tiếng Trung Quốc.
3. Đảm nhận công việc đối ngoại, hợp tác quốc tế tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội; nhân viên các phòng marketing, quan hệ công chúng tại các doanh nghiệp du lịch, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các công ty tổ chức sự kiện-hội nghị.
4. Đảm nhận công việc hoặc vị trí tại các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy tiếng Trung Quốc tại các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm dạy nghề (sau khi đã học thêm một số môn về phương pháp giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm)
 3.2. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra với vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
	Vị trí việc làm
	Chuẩn đầu ra

	
	PLO 1
	PLO 2
	PLO 3
	PLO 4
	PLO 5
	PLO 6
	PLO 7
	PLO 8
	PLO 9
	PLO 10
	PLO 11
	PLO 12
	PLO 13
	PLO 14

	1
	M
	H
	   H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	M
	H
	H

	2
	M
	H
	   H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	M
	H
	H

	3
	M
	H
	   H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	M
	H
	H

	4
	M
	H
	   H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	M
	H
	H



Ghi chú: H: Mức độ cao; M: Mức độ trung bình; L: mức độ thấp
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4. Thời gian đào tạo: 4 năm
5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 133 Tín chỉ (chưa kể các học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất).
Chương trình đào tạo được chia thành 2 khối kiến thức Giáo dục đại cương và Giáo dục chuyên nghiệp, trong đó có các học phần Bắt buộc và tự chọn với số tín chỉ tương ứng như sau: 
	TT
	Thành phần
	Số tín chỉ

	
	
	Bắt buộc
	Tự chọn

	1
	Kiến thức giáo dục đại cương
	36
	0

	2
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	77
	18

	2.1
	Kiến thức ngôn ngữ
	8
	4

	2.2
	Kiến thức tiếng
	57
	10

	2.3
	Kiến thức văn hoá- văn học
	2
	4

	2.4
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	0

	2.5
	Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế
	7
	0

	
	Tổng cộng
	115
	18



6. Đối tượng và phương thức tuyển sinh: 
Đối tượng và phương thức tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Quảng Bình.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Thực hiện theo Quy định Văn bản hợp nhất số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học; Quyết định số 1413/QĐ-ĐHQB ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng trường đại học Quảng Bình ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học và cao đẳng tại trường ĐHQB.
8. Chiến lược và phương pháp dạy học
8.1. Các phương pháp dạy học
Các chiến lược và phương pháp dạy học được sử dụng trong chương trình đào tạo cụ thể như sau:
· Giải thích cụ thể
· Thuyết trình
· Tham luận
· Câu hỏi gợi mở
· Giải quyết vấn đề
· Học theo tình huống
· Mô hình
· Thực tập, thực tế
· Nhóm nghiên cứu 
· Thảo luận
· Học nhóm
· Bài tập ở nhà
· 
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8.2. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra (PLOs) và phương pháp dạy-học
	Phương pháp 
dạy – học
	PLOs

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10
	PLO11
	PLO12
	PLO13
	PLO14

	Giải thích cụ thể
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Thuyết giảng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Tham luận
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Câu hỏi gợi mở
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Giải quyết vấn đề
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Học theo tình huống
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Mô hình
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Thực tập, thực tế
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Nhóm nghiên cứu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Thảo luận
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Học nhóm
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài tập ở nhà
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	



Ghi chú: đánh dấu X các ô tương ứng.
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9. Chiến lược và phương pháp đánh giá
9.1. Các phương pháp đánh giá
Đánh giá kết quả học tập của sinh viên là quá trình ghi chép, lưu giữ và cung cấp thông tin về sự tiến bộ của người học trong suốt quá trình dạy học. Việc đánh giá đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan và phân hóa, thường xuyên liên tục và định kỳ. Yêu cầu và tiêu chí đánh giá cụ thể được Khoa Ngoại ngữ thiết kế và công bố, làm rõ cho người học trước khi học.
Các thông tin về đánh giá được cung cấp và chia sẽ kịp thời cho các bên liên quan gồm người dạy, người học, phụ huynh và nhà quản lý. Từ đó, kịp thời có những điều chỉnh về các hoạt động dạy học, đảm bảo định hướng và đạt được mục tiêu dạy học.
Khoa Ngoại ngữ đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.
Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong chương trình đào tạo của khoa Ngoại ngữ cụ thể như sau: 
· Đánh giá chuyên cần
· Đánh giá bài tập
· Đánh giá thuyết trình
· Kiểm tra viết/thực hành/trắc nghiệm/vấn đáp
· Báo cáo/bảo vệ 
· Đánh giá làm việc nhóm


9.2. Quan hệ giữa phương pháp đánh giá và PLOs
	Phương pháp đánh giá
	PLOs

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10
	PLO11
	PLO12
	PLO13
	PLO14

	Đánh giá chuyên cần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X

	Đánh giá bài tập
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Đánh giá thuyết trình
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Kiểm tra viết/thực hành/trắc nghiệm/vấn đáp
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Báo cáo/bảo vệ 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Đánh giá làm việc nhóm
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X



Ghi chú: đánh dấu X các ô tương ứng.


9.3. Công cụ, tiêu chí đánh giá 
Trên cơ sở các phương pháp đánh giá, khoa Ngoại ngữ đã xây dựng các công cụ, tiêu chí cụ thể để thực hiện việc đánh giá sinh viên theo các Rubrics. Tùy theo yêu cầu, mục tiêu và đặc trưng của từng môn học để lựa chọn phương pháp đánh giá cũng như Rubrics đánh giá thích hợp. Cùng một phương pháp đánh giá có thể áp dụng Rubric đánh giá khác nhau cho các học phần khác nhau.
9.4. Thang điểm
Thực hiện theo Quy định Văn bản hợp nhất số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học; Quyết định số 1413/QĐ-ĐHQB ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng trường đại học Quảng Bình ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học và cao đẳng tại trường ĐHQB. Cụ thể như sau:
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
Điểm đánh giá kết quả học phần được quy đổi sang thang điểm chữ như sau: 
a) Loại đạt
A (8,5 – 10): Giỏi
B (7,0 – 8,4): Khá
C (5,5 – 6,9): Trung bình
D ( 4,0 – 5,4): Trung bình yếu
b) Loại không đạt: F (dưới 4,0) Kém
c) Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng các ký hiệu sau:
I - Chưa đủ dữ liệu đánh giá.
X - Chưa nhận được kết quả thi.
Đối với những học phần được nhà trường cho phép chuyển điểm, khi xếp mức đánh giá được sử dụng ký hiệu R viết kèm với kết quả.
10. Mô tả chương trình dạy học
10.1. Nội dung chương trình
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	Nội dung cần đạt được của từng học phần
	Khối lượng kiến thức
	Điều kiện tiên quyết

	
	
	
	
	Tổng số
(TC)
	Lý thuyết (tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Tự học
(tiết)
	

	1. Kiến thức giáo dục đại cương
	36
	
	
	
	

	1 
	MLTHML.124
	Triết học Mác-Lênin
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về triết học Mác – Lênin, trọng tâm là triết học Mác – Lênin và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội, chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử. Từ đó giúp sinh viên hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng, xây dựng niềm tin và lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng nhằm đáp ứng nhu cầu của con người Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
	3
	45
	0
	90
	Không

	2 
	MLKTCT.125
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	Học phần trang bị hệ thống tri thức lý luận cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam và thế giới ngày nay. Đảm bảo tính hệ thống, khoa học, cập nhật tri thức mới, gắn với thực tiễn, sáng tạo, tư duy, phẩm chất người học, tính liên thông, khắc phục trùng lắp, tăng cường tích hợp nội dung phù hợp với đối tượng sinh viên không chuyên lý luận chính trị bậc đại học. Góp phần hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác - Lênin.
	2
	30
	0
	60
	Triết học Mác- Lênin

	3 
	MLTHCM.127
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Học phần trang bị cho sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh; Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
	2
	30
	0
	60
	Kinh tế chính trị- Mác Lê

	4 
	MLCNXH.126
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi và chuyên sâu về CNXH KH, từ đó nhằm hình thành các kĩ năng cơ bản và kĩ năng chuyên ngành để phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn về chính trị - xã hội liên quan đến CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đồng thời hình thành và phát triển thái độ tích cực, năng lực tự chủ và trách nhiệm đối với các hoạt động của cộng đồng xã hội.
	2
	30
	0
	60
	Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác– Lênin.

	5 
	MLLSD.128
	Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
	Cung cấp những tri thức có tính chất hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2021).
	2
	30
	0
	60
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh


	6 
	MLPLDC.044
	Pháp luật đại cương
	Giới thiệu những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; quy phạm pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay; cơ chế điều chỉnh của pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam.
	2
	30
	0
	60
	Không

	7 
	TITINDC.001
	Tin học
	Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về khái niệm về thông tin, xử lý thông tin; Hệ điều hành Windows; Các kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản Word; Sử dụng thành thạo bảng tính Excel giải quyết các bài toán. Thông qua các bài lý thuyết và thực hành sinh viên nắm chắc và thấy rõ sự cần thiết của công nghệ thông tin trong cuộc sống.
	2
	15
	15
	60
	Không

	8 
	TITHUD.123
	Tin học ứng dụng
	Giúp sinh viên hiểu rõ về các phương tiện kỹ thuật đa phương tiện và các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, internet; cách khai thác thông tin từ Internet. Sinh viên biết cách sử dụng các phần mềm trình diễn thông tin.
	3
	30
	15
	90
	Tin học đại cương

	9 
	NNTT.001
	Tiếng Anh 1
	Kết thúc học phần Tiếng Anh 1, sinh viên có khả năng áp dụng được kiến thức cơ bản về ngôn ngữ như từ vựng,  ngữ pháp, ngữ âm tiếng Anh vào giao tiếp ở trình độ tiền B1 (theo Khung tham chiếu Châu Âu) với các chủ đề thường gặp trong đời sống hằng ngày của sinh viên như: giới thiệu thông tin về cá nhân, học tập, các loại sách, nghiên cứu, thói quen hằng ngày, nghề nghiệp và các kỳ nghỉ đặc biệt.
	2
	30
	0
	60
	Không

	10 
	NNTT.002
	Tiếng Anh 2
	Kết thúc học phần Tiếng Anh 2,  sinh viên có khả năng áp dụng được kiến thức cơ bản về tiếng Anh vào giao tiếp ở trình độ  tiền B1 với các chủ đề, chủ điểm như:  gia đình và những người thân yêu, đi du lịch, thành thị và nông thôn, mua sắm.
	2
	30
	0
	60
	Học phần Tiếng Anh 1

	11 
	NNTT.003
	Tiếng Anh 3
	Kết thúc học phần Tiếng Anh,  có khả năng áp dụng được kiến thức cơ bản về tiếng Anh vào giao tiếp ở trình độ  B1 với các chủ đề sau: ăn uống, nơi ở và chỗ sinh hoạt riêng tư, phong cách sống, các hoạt động giải trí và phương tiện giao tiếp, thú cưng và thế giới tự nhiên.  Sinh viên có khả tự học, tự thực hành để đạt được năng lực giao tiếp tiếng Anh ở trình độ B1.
	3
	45
	0
	90
	Học phần Tiếng Anh 2

	12 
	VACSVH.113
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Học phần này gồm hai phần chính: phần một bao gồm các kiến thức đại cương về văn hóa và văn hóa Việt Nam; phần hai đi sâu vào tìm hiểu bản sắc văn hóa Việt Nam qua một số lĩnh vực cơ bản: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân và cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.
	2
	15
	15
	60
	Không

	13 
	VATVTH.054
	Tiếng Việt thực hành
	Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản, kỹ năng chính tả, dùng từ, đặt câu tiếng Việt theo các mô hình tiêu biểu của tiếng Việt với mục đích nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho sinh viên.
	2
	10
	20
	60
	Không

	14 
	TQGDTC.001
TQGDTC.002
TQGDTC.003
TQGDTC.004
	Giáo dục thể chất
	Nội dung học phần được ban hành tại Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	4
	30
	30
	120
	Không

	15 
	TQGDQP.001
TQGDQP.005
TQGDQP.003
	Giáo dục quốc phòng
	Nội dung học phần được ban hành tại Thông tư số 31/2012-TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	8
	60
	60
	240
	Không

	16 
	SUVMTG.065
	Lịch sử văn minh thế giới
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về tiến trình phát triển của văn minh nhân loại gồm: cơ sở hình thành, sự ra đời và phát triển của các nền văn minh, các đặc điểm và đặc trưng của các nền văn minh. Trang bị cho sinh viên các kiến thức về: Sự ra đời và phát triển CNTB bước chuyển sang nền văn minh công nghiệp và nền văn minh thông tin; các thành tựu tiêu biểu của văn minh nhân loại thời cận - hiện đại; những nguyên tắc và mối tương quan giữa hội nhập văn minh thế giới với việc giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

	2
	30
	0
	90
	Không

	17 
	NNNCKH.034
	Phương pháp nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp
	Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học, về bản chất của nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc logic của một công trình khoa học; các thao tác nghiên cứu khoa học, xây dựng, chứng minh và trình bày các luận điểm khoa học; phương pháp trình bày một báo cáo khoa học; viết được một công trình khoa học và bước đầu biết vận dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học vào việc học tập ở đại học, có kiến thức về sở hữu trí tuệ và khởi nghiệp, Có kỹ năng bảo vệ quyền tác giả, kỹ năng khởi nghiệp.
	3
	31
	14
	90
	Không

	18 
	VADLNN.007
	Dẫn luận ngôn ngữ
	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương về ngôn ngữ và ngôn ngữ học như khái niệm, nguồn gốc, bản chất, chức năng của ngôn ngữ, những vấn đề đại cương về tiếng Việt như quan hệ nguồn gốc và quan hệ loại hình, hệ thống và cấu trúc của ngôn ngữ, chữ viết tiếng Việt.
	2
	20
	10
	60
	Không

	1 
	2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	
	
	
	
	

	2 
	2.1. Kiến thức ngôn ngữ
	12
	
	
	
	

	3 
	2.1.1. Bắt buộc
	8
	
	
	
	

	19 
	TTNAVT.035
	Ngữ âm- văn tự tiếng Trung Quốc
	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Trung Quốc hiện đại, các kỹ năng phân tích thanh mẫu, vận mẫu, kết cấu âm tiết tiếng Trung Quốc. Kết thức học phần, sinh viên có được năng lực phát âm tốt và tự điều chỉnh và sửa cách phát âm cho đúng cũng như việc ứng dụng trong công việc dạy và làm việc sau này. Hiểu được các đặc trưng và tích chất của chữ Hán cũng như quy luật phát triển của chữ Hán.
	2
	15
	15
	60
	Không

	20 
	TTNPHN.036
	Ngữ pháp Hán ngữ hiện đại 1
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản  về kết cấu ngữ pháp trọng tâm thường gặp của trong tiếng Hán hiện đại như phó từ, giới từ, trợ từ, liên từ, số lượng từ, bổ ngữ, trạng ngữ và định ngữ, trợ từ, thán từ. Các tổ từ liên hợp, tổ từ chủ vị, tổ từ động tân, tổ từ chính phụ, phương vị, cố định và cách dùng của chúng. Sau khi học xong học phần sinh viên sẽ nắm được những kết cấu ngữ pháp trọng tâm, hiểu đúng về các chủng loại và phân loại tổ từ, mối quan hệ giữa tổ từ và thành phần của câu, hiểu rõ về câu đơn, câu phức và cách vận dụng các kiểu câu phức, từ ngữ liên kết, cụm từ kết cấu thường gặp trong tiếng Hán.
	3
	15
	30
	90
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp  5

	21 
	TTNPHN.037
	Ngữ pháp Hán ngữ hiện đại 2
	Học phần tiếp tục cung cấp cho sinh viên kiến thức của những kết cấu ngữ pháp trọng tâm thường gặp như trạng thái của động tác và các loại trạng thái thường gặp, các loại câu vị ngữ động từ đặc biệt, cách dùng của câu liên động, câu tồn hiện, câu kiêm ngữ. Ngoài ra học phần còn giúp sinh viên nắm được cách dùng của các loại câu so sánh, cách dùng các loại từ nghi vấn, kết cấu dùng để nhấn mạnh, dùng hai lần phủ định để biểu thị ngữ khí khẳng định, hiểu được câu phức, các loại câu phức thường gặp và cách dùng của chúng.
	3
	15
	30
	90
	Ngữ pháp Hán ngữ hiện đại 1

	22 
	TTTTCĐ.038
	Tiếng Trung Quốc cổ đại
	Học phần giới thiệu các kiến thức chung về tiếng Trung Quốc cổ đại, tuyển chọn giảng một số tác phẩm tiêu biểu được viết theo lối Hán ngữ cổ. Trên cơ sở đó phân tích cách dùng một số từ thông dụng, các cấu trúc cố định, các hiện tượng ngữ pháp đặc trưng, đồng thời so sánh sự tương đồng với tiếng Trung Quốc trên các mặt như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và cách sử dụng trong văn bản hiện hành. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có kiến thức cơ bản về tiếng Hán cổ đại như từ ngữ và kết cấu ngữ pháp thông dụng trong tiếng Hán cổ đại để có thể tiếp tục tự học tập, nghiên cứu ở các lĩnh vực có liên quan thuộc ngành khoa học xã hội-nhân văn.
	2
	22
	8
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng

	
	2.1.2. Tự chọn
	4/8
	
	
	
	

	23 
	TTTUVU.027
	Từ vựng học tiếng Trung Quốc
	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nguồn gốc, lịch sử phát triển của từ vựng tiếng Trung Quốc, cấu trúc từ, cách thành lập từ, cụm từ, nghĩa của từ, từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa trong tiếng Trung. Sau khi hoàn thành học phần này, người học không chỉ nắm được cấu tạo từ, mà còn biết cách dùng của từ, giúp sinh viên sử dụng từ vựng tiếng Trung Quốc hiệu quả, và nhận biết sự khác biệt của từ vựng tiếng Trung Quốc và tiếng Việt.
	2
	15
	15
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng

	24 
	TTTPTT.009
	Từ pháp tiếng Trung Quốc
	Học phần Từ pháp tiếng Trung Quốc giúp sinh viên nắm vững nội dung về từ, phân loại từ, cách dùng từ, cách phân loại các loại cụm từ  trên cơ sở mối quan hệ giữa từ với từ. Ngoài ra học phần còn giúp sinh viên có thể đi sâu vào miêu tả, nghiên cứu các lớp từ, các cụm từ cụ thể trong tiếng Hán hiện đại.
	2
	20
	10
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng

	25 
	TTCUPH.016
	Cú pháp tiếng Trung Quốc
	Học phần Cú pháp tiếng Trung Quốc giúp sinh viên nắm vững nội dung về cú pháp: bao gồm định nghĩa câu, phân loại câu, phân tích câu và cách dùng. Ngoài ra sinh viên còn có thể đi sâu vào miêu tả, nghiên cứu đoản ngữ, các loại câu cụ thể trong tiếng Trung Quốc hiện đại.

	2
	14
	16
	60
	
Các học phần kỹ năng tiếng

	26 
	TTNPHS.039
	Ngữ pháp HSK
	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về phó từ, giới từ, trợ từ, liên từ, số lượng từ và cách sử dụng bổ ngữ, trạng ngữ và định ngữ trong tiếng Hán, những vấn đề cần chú ý khi so sánh và sử dụng câu so sánh. Kết thúc học phần, sinh viên nắm vững và biết cách vận dụng các hình thức trùng lặp của động từ, tính từ, danh từ và cách sử dụng trong câu. Nắm vững và biết cách vận dụng các kiểu câu phức, từ ngữ liên kết, cụm từ kết cấu thường gặp trong tiếng Hán.
	2
	20
	10
	60
	

Các học phần kỹ năng tiếng

	
	2.2. Kiến thức tiếng
	69
	
	
	
	

	
	2.2.1. Bắt buộc
	57
	
	
	
	

	27 
	TTTTTH.040
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1
	Học phần giới thiệu cho sinh viên bước đầu làm quen với ngôn ngữ mới được thể hiện thông qua hệ thống ngữ âm, cách phiên âm, thanh điệu, quy tắc viết chữ Hán, thông qua những đoạn hội thoại đơn giản giúp sinh viên tiếp xúc với những mẫu câu cơ bản, các hiện tượng văn hóa đáng chú ý.
	3
	15
	30
	90
	Không

	28 
	TTTTTH.041
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2
	Học phần giới thiệu cho sinh viên những mẫu câu tiếng Trung phức tạp hơn. Sinh viên tiếp tục được luyện tập sâu hơn về ngữ pháp cơ bản và những câu giao tiếp đơn giản; cơ bản hoàn thiện hệ thống kiến thức tiếng Trung sơ cấp dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Kết thúc học phần, sinh viên có thể vận dụng linh hoạt từ ngữ cũng như câu thức vào các tình huống giao tiếp hàng ngày với người Trung Quốc.
	3
	15
	30
	90
	Tiếng Trung Quốc TH 1

	29 
	TTTTTH.042
	
Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cuộc sống, văn hoá thông qua những chủ đề đa dạng. Sinh viên có thể sử dụng những từ ngữ và kết cấu câu được học để nói theo từng chủ đề,  đồng thời thể hiện sự lưu loát tự nhiên, hợp lý, linh hoạt các thành phần câu, từ nối câu và các cụm từ chức năng nhằm diễn đạt các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống và ứng dụng vào thực tế giao tiếp.
	3
	27
	18
	90
	Tiếng Trung Quốc TH 2

	30 
	TTTTTH.043
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4
	Học phần người việc giúp sinh viên phát triển các kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ còn bổ sung cho sinh viên các kiến thức về xã hội, văn hoá. Trọng tâm chính của môn học là trang bị cho sinh viên vốn từ vựng cần thiết để có thể làm công cụ giao tiếp. Cụ thể, học phần này cung cấp cho sinh viên 15 đơn vị bài học với những kiến thức cơ bản về cuộc sống thường nhật.
	3
	15
	30
	90
	Tiếng Trung Quốc TH 3

	31 
	TTTTTH.044
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5
	Học phần tiếp tục cung cấp cho sinh viên khối lượng từ vựng, kiến thức cuộc sống phong phú với những chủ đề đa dạng thông qua những câu chuyện nhỏ thú vị. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể vận dụng linh hoạt TTTTTH.044các từ ngữ và kết cấu câu được học để luyện tập theo từng chủ đề, từ đó sinh viên có thể tự tin hơn trong quá trình giao tiếp tiếng Trung.
	3
	30
	15
	90
	Tiếng Trung Quốc TH 4

	32 
	TTTTTH.045
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 6
	Học phần này sinh viên được giới thiệu và luyện tập các mẫu câu tiếng Trung phức tạp hơn. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể vận dụng linh hoạt các từ ngữ và kết cấu câu được học để luyện tập theo từng chủ đề, từ đó sinh viên có thể tự tin hơn trong quá trình giao tiếp tiếng Trung.
	3
	30
	15
	90
	Tiếng Trung Quốc TH 5

	33 
	TTNGHE1.002
	Kỹ năng Nghe 1
	Học phần này giúp sinh viên nhận biết được các thanh mẫu, vận mẫu cũng như sự biến điệu trong hệ thống ngữ âm tiếng Trung. Ngoài ra còn giúp Sinh viên nghe hiểu về cách thức chào hỏi, giới thiệu bản thân, bạn bè cũng như một số vấn đề khác thường gặp trong cuộc sống. Hoàn thành học phần, sinh viên tăng thêm số lượng 500 từ vựng từ các chủ đề khác nhau.
	2
	15
	15
	60
	Ngữ âm-văn tự tiếng Trung Quốc

	34 
	TTNOI1.007
	Kỹ năng Nói 1
	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, các cấu trúc ngôn ngữ mang tính chức năng xã hội được tích hợp trong các tình huống và chủ đề quen thuộc nhằm phát triển kỹ năng nói tiếng Trung. Kết thúc học phần, sinh viên có thể mô tả đơn giản các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực giao tiếp tối thiểu hàng ngày.
	2
	15
	15
	60
	Tiếng Trung Quốc TH 1

	35 
	TTDOC1.008
	Kỹ năng Đọc 1
	Học phần này bước đầu rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đọc, ghi nhớ từ ngữ và các mẫu câu, điểm ngữ pháp tiếng Hán cơ bản thông qua các bài đọc. Các bài học còn giới thiệu các kiến thức thường gặp thông qua các bảng hiệu, bảng chỉ dẫn mang tính ứng dụng cao. Hệ thống bài tập được thiết kế phù hợp với trình độ sinh viên, nội dung bài tập phong phú như: nhìn tranh điền từ, đặt câu, đọc hiểu, nối câu và mô phỏng viết lại đoạn văn.
	2
	15
	15
	60
	Tiếng Trung Quốc TH 1

	36 
	TTVIET.020
	Kỹ năng Viết 1
	Học phần cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuộc kỹ năng Viết tiếng Trung ở mức độ thông thường. Thông qua các bài khoá với nhiều hình thức, đề tài viết đa dạng, sinh viên có thể rèn luyện ngữ pháp, kết cấu câu, khả năng liên tưởng và khả năng hành văn, đồng thời cũng giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng viết những bài văn theo chủ đề với nội dung hoàn chỉnh.
	2
	20
	10
	60
	Tiếng Trung Quốc TH 1

	37 
	TTNGHE2.006
	Kỹ năng Nghe 2
	Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể nhận biết được sự kết hợp giữa các thanh điệu khác nhau trong một từ hoặc tổ từ. Sinh viên có thể viết lại được các từ hoặc câu văn nghe được, đọc lại được đúng ngữ âm và ngữ điệu đoạn văn hoặc bài thơ vừa nghe, hiểu được ý nghĩa các đoạn đối thoại ngắn.
	2
	15
	15
	60
	Kỹ năng Nghe 1

	38 
	TTNOI2.014
	Kỹ năng Nói 2
	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần học để đạt năng lực giao tiếp tiếng Trung. Kết thúc học phần , sinh viên áp dụng được các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, các cấu trúc ngôn ngữ mang tính chức năng xã hội được tích hợp trong các tình huống và chủ đề quen thuộc nhằm phát triển kỹ năng nói tiếng Trung.
	2
	15
	15
	60
	Kỹ năng Nói 1

	39 
	TTDOC2.015
	Kỹ năng Đọc 2
	Học phần tiếp tục cung cấp vốn kiến thức nâng cao hơn về từ vựng, ngữ pháp, mẫu câu theo theo từng chủ đề riêng biệt giúp sinh viên mở rộng vốn kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, xã hội Trung Quốc từ đó có sự so sánh và liên hệ đến những yếu tố tương đồng hoặc khác biệt của Việt Nam.
	2
	15
	15
	60
	Kỹ năng Đọc 1

	40 
	TTVIET.023
	Kỹ năng Viết 2
	Học phần cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuộc kỹ năng Viết tiếng Trung ở mức độ thông thường. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể đạt được vốn từ cần thiết  để miêu tả những tình huống không thể đoán trước, giải thích các điểm chính của vấn đề với độ chính xác hợp lý và thể hiện những suy nghĩ về các chủ đề mang tính trừu tượng hay văn hoá. Có được kiến thức nền tảng về ngữ pháp, mẫu câu the từng chủ đề và thể loại văn bản viết riêng biệt, giúp sinh viên hành văn một cách sinh động hơn, đồng thời có sự so sánh và liên hệ đến những yếu tố tương đồng hoặc khác biệt của Việt Nam. Có thể nhận biết, phân tích nội dung bài văn theo chủ đề có sẵn, xây dựng mạch văn theo sự sáng tạo riêng của mỗi sinh viên.
	2
	20
	10
	60
	Kỹ năng Viết 1

	41 
	TTNGHE3.013
	Kỹ năng Nghe 3
	Học phần gồm các bài khóa có nội dung phong phú, có liên quan mật thiết đến cuộc sống hàng ngày, như thảo luận về lịch trình du lịch, mua từ điển điện tử, cũng như các vấn đề xã hội, mục đích là giúp sinh viên thông qua giáo trình giảng dạy tiếp xúc nhiều với môi trường ngôn ngữ, từ đó nâng cao khả năng nghe cũng như củng cố thêm kiến thức vốn có, nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập của sinh viên cũng như giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.
	2
	15
	15
	60
	Kỹ năng Nghe 2

	42 
	TTNOI3.018
	Kỹ năng Nói 3
	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần học để đạt năng lực giao tiếp tiếng Trung. Sau khi kết thúc học phần , sinh viên nắm được yêu cầu về năng lực giao tiếp tiếng Trung thể hiện qua khả năng tự diễn đạt, khả năng tương tác giao tiếp, phát âm, độ lưu loát vầ yêu cầu về độ chuẩn xác về mặt ngôn ngữ xã hội, mức độ hoàn thành nhiệm vụ bài thi. Sinh viên áp dụng được các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, các cấu trúc ngôn ngữ mang tính chức năng xã hội được tích hợp trong các tình huống và chủ đề nhằm phát triển kỹ năng nói tiếng Trung.
	2
	15
	15
	60
	Kỹ năng Nói 2

	43 
	TTDOC3.019
	Kỹ năng Đọc 3
	Học phần này tiếp tục nâng cao năng lực và trình độ đọc hiểu cho người học. Ngoài ra nội dung bài đọc trong giáo trình mang tính ứng dụng, thể loại đa dạng, phong phú, chú trọng tính đương đại, nhằm mục đích giúp người học tiếp xúc và làm quen với những nội dung có thể xuất hiện trong sinh hoạt hằng ngày.
	2
	15
	15
	60
	Kỹ năng Đọc 2

	44 
	TTNGHE4.047
	Kỹ năng Nghe 4
	Học phần gồm các bài khóa có nội dung phong phú, được thiết kế như một bài kiểm tra có tính đa dạng và khái quát cao, được lồng ghép các từ, kết cấu câu trọng điểm làm tăng hiệu quả của việc dạy và học, giúp sinh viên làm quen từ đó nâng cao khả năng nghe hiểu đối với những bài hội thoại có nội dung tương đối dài. Sinh viên sau khi hoàn thành học phần có thể nghe các bài phỏng vấn cũng như nghe thời sự tiếng Trung.
	2
	15
	15
	60
	Kỹ năng Nghe 3

	45 
	TTNOI4.048
	Kỹ năng Nói 4
	Học phần giúp sinh viên vận dụng vốn từ vựng theo các chủ đề khác nhau, các điểm ngữ pháp liên quan để áp dụng trong quá trình nói tiếng Trung. Sinh viên có thể miêu tả và trình bày về một chủ đề yêu thích một cách rõ ràng, biết duy trì lời nói một cách hợp lý, khá trôi chảy, biết mở rộng và phát triển ý phù hợp, cách sử dụng ngữ điệu, nhấn mạnh ý kiến muốn diễn đạt về các đề tài liên quan đến lĩnh vực ưa thích, việc làm hay vui chơi giải trí, quan niệm sống...
	2
	17
	13
	60
	Kỹ năng Nói 3

	46 
	TTDOC4.049
	Kỹ năng Đọc 4
	Học phần cung cấp cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung những kiến thức căn bản và làm quen với văn phong báo chí về đọc báo chí. Đồng thời, sinh viên có kĩ năng đọc thực tiễn: các tin tức thời sự, các bài đọc có liên quan về kinh tế chính trị .....
	2
	15
	25
	60
	Kỹ năng Đọc 3

	47 
	TTTHPD.051
	Thực hành
phiên dịch
	Học phần giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về phiên dịch như khái niệm phiên dịch, những điểm khác biệt giữa biên dịch và phiên dịch, các loại hình phiên dịch, kỹ thuật phiên dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch. Sinh viên được áp dụng lý thuyết phiên dịch vào các bài tập thực hành theo mức độ nâng cao dần, luyện tập dịch các đoạn hay bài phát biểu ngắn về nhiều chủ đề khác nhau như: văn hoá, giải trí, khoa học thường thức, du lịch. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng phiên dịch các đoạn hội thoại, bài phát biểu, thuyết trình… có độ dài 30 – 40 từ; đồng thời tránh được tối đa những lỗi sai khi dịch như lỗi về từ vựng, thành ngữ tục ngữ, lỗi cấu trúc, các yếu tố văn hóa trong dịch thuật.
	3
	15
	30
	90
	Các học phần kỹ năng tiếng

	48 
	TTTHBD.052
	Thực hành
biên dịch
	Học phần này giúp sinh viên có một cái nhìn toàn diện về dịch đối chiếu Trung - Việt, Việt - Trung, nhận biết sự giống nhau và khác nhau về cách dùng từ vựng, đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa, cách đặt câu, cũng như các yếu tố văn hoá đi kèm khi tiến hành dịch viết đối chiếu. Sau khi học xong học phần này, người học trên cơ sở nắm được lý thuyết dịch, từ đó có thể dịch được các loại văn bản như: báo chí, nghị luận, công văn, văn ứng dụng, hợp đồng...
	3
	15
	30
	90
	Các học phần kỹ năng tiếng

	49 
	TTKSHSK.057
	Khảo sát trình độ Hán ngữ HSK
	Học phần giúp sinh viên bước đầu làm quen hình thức thi HSK ở các kỹ năng nghe, ngữ pháp, đọc hiểu, điền trống tổng hợp. Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng thi trắc nghiệm trình độ sơ đến Trung Cao cấp. Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng thi HSKK (HSK khẩu ngữ) ở trình độ Trung-Cao cấp. Thông qua học phần, sinh viên nắm bắt được ý nghĩa và cách dùng của từ vựng HSK Trung-Cao cấp. Rèn luyện kỹ năng thi trắc nghiệm trình độ Trung Cao cấp. Thông qua các kỳ thi thử HSK và HSKK Trung Cao cấp.
	3
	0
	60
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng

	
	2.2.2. Tự chọn
	12/14
	
	
	
	

	50 
	TTVIET.046
	Kỹ năng Viết 3
	Học phần cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuộc kỹ năng Viết tiếng Trung ở mức độ thông thường. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể đạt được vốn từ vựng về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực của người sử dụng ngôn ngữ và hầu hết các chủ đề chung. Có khả năng hành văn đa dạng nhằm tránh lặp từ thường xuyên, nhưng do vốn từ vẫn còn thiếu nên khi diễn đạt vẫn còn ngập ngừng, dài dòng. Kiểm soát ngữ pháp tốt, đôi khi cũng có những lỗi nhỏ trong cấu trúc câu nhưng hiếm khi xảy ra và khi nhìn lại thì có thể sửa được ngay. Không mắc lỗi gây ra sự hiểu lầm. Có thể nhận biết, phân tích nội dung bài văn theo chủ đề có sẵn, xây dựng mạch văn theo sự sáng tạo riêng của mỗi sinh viên.
	2
	20
	10
	60
	Kỹ năng Viết 2

	51 
	TTVIET4.050
	Kỹ năng Viết 4
	Học phần cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuộc kỹ năng Viết tiếng Trung ở mức độ trung-cao cấp. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể đạt được vốn từ rộng về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực của người sử dụng ngôn ngữ và hầu hết các chủ đề chung. Có khả năng hành văn đa dạng nhằm tránh lặp từ thường xuyên, nhưng do vốn từ vẫn còn thiếu nên khi diễn đạt vẫn còn ngập ngừng, dài dòng. Thông thạo một lượng từ vựng lớn, có thể cho phép lấp đầy những khoảng trống bằng cách sử dụng những lối nói giải thích dài dòng, phải tìm kiếm từ thích hợp hoặc dùng các lối nói lảng tránh. Thông thạo các cụm từ mang tính thành ngữ và từ ngữ thông tục Có kiến thức về từ ngữ, cấu trúc, thuật ngữ chuyên dùng và những kiến thức về thương mại thường được người Trung Quốc dùng trong ngôn ngữ viết. Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có được kiến thức nền tảng về cách viết các loại văn bản thương mại.
	2
	19
	11
	60
	Kỹ năng Viết 3

	52 
	TTTTVP.053
	Tiếng Trung Quốc văn phòng
	Học phần cung cấp cho sinh viên một khối lượng từ ngữ chuyên ngành về các đồ dùng văn phòng phầm, giúp sinh viên nắm bắt đôi nét cơ bản về cơ cấu của công ty, thuật lại ý kiến của bản thân, cũng như các mẫu câu thông dụng để sinh viên có thể giao tiếp ứng xử tốt tại văn phòng, công sở. Ngoài ra còn cung cấp cho sinh viên cách thức soạn thảo, trả lời các văn bản hành chính bằng tiếng Trung chuyên ngành. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ tự tin hơn khi đảm nhận công việc liên quan đến hành chính sau này.
	2
	15
	15
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng

	53 
	TTTTDL.054
	Tiếng Trung Quốc du lịch
	Học phần cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng và mẫu câu về chuyên ngành du lịch. Ngoài ra còn hướng dẫn cho sinh viên cách thức giới thiệu các điểm du lịch bằng tiếng Trung với du khách thông qua các bài học. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể hiểu được phần nào lịch sử, văn hóa của các tỉnh, thành phố, khu tự trị Trung Quốc mà mình được học. Trên nền tảng học phần,  sinh viên có thể học thêm chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch sau này.
	2
	15
	15
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng

	54 
	TTTTTM.052
	Tiếng Trung Quốc thuơng mại
	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về  cách dùng từ vựng, mẫu câu, thuật ngữ chuyên ngành thương mại. Kết thúc học phần sinh viên có kiến thức về giao dịch thương mại, hiểu được những qui định trong giao dịch thương mại để tiến hành vận dụng trong giao tiếp trực tiếp với khách hàng; có kiến thức tổng quát liên quan đến lĩnh vực thương mại thể hiện bằng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết tiếng Trung.
	2
	20
	10
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng

	55 
	TTGTTM.056
	Tiếng Trung Quốc giao tiếp thương mại
	Học phần cung cấp cho sinh viên một lượng kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực thương mại bằng tiếng Trung. Thông qua các bài học, người học có thể hiểu được các mẫu câu, cấu trúc hay các tình huống hội thoại liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thương mại.
	2
	10
	20
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng
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	56 
	TTDNHO.058
	Đất nước học Trung Quốc
	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về đất nước, con người, lịch sử, bản sắc dân tộc; hệ thống giá trị, tôn giáo, phong tục tập quán, kinh tế xã hội, hệ thống chính trị, giáo dục của Trung Quốc. Từ đó, sinh viên vận dụng những kiến thức đã học trong tiếp thu ngôn ngữ và trong hoạt động giao tiếp liên văn hoá. Thông qua tìm hiểu nội dung môn học, nâng cao trình độ thực hành tiếng của sinh viên.
	2
	15
	15
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng
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	57 
	TTVBHN.059
	Lược khảo về chữ Hán, chữ Nôm
	Học phần cung cấp những tri thức cơ bản về văn tự Hán, chữ Nôm đã học, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu và mở rộng vốn từ Hán Việt qua một số tác phẩm Hán văn Việt Nam tiêu biểu và minh giải một số tác phẩm văn học viết bằng chữ Nôm. Hệ thống hóa và bổ sung những kiến thức cần thiết về lớp từ Hán-Việt, về các thể loại văn bản Hán Nôm, mở rộng vốn từ Hán Việt điển hình nhằm tạo dựng khả năng đọc hiểu các tác phẩm viết bằng chữ Hán, chữ Nôm tiêu biểu trong lịch sử văn học Việt Nam.
	2
	15
	15
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng

	58 
	TTDLVH.060
	Dẫn luận văn hoá Trung Quốc
	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về văn hoá Trung Quốc, cụ thể là các kiến thức về lịch sử, xã hội, tôn giáo, các học phái Triết học, các nhà tư tưởng tiêu biểu của Trung Quốc, giáo dục, y học, ẩm thực, tiền tệ, khoa học kỹ thuật, mỹ thuật, âm nhạc, công nghệ, võ thuật…Kết thức học phần sinh viên được trang bị khối lượng từ vựng phong phú liên quan đến lĩnh vực văn hoá.
	2
	20
	10
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng

	59 
	VAVHTQ.155
	Trích giảng văn học Trung Quốc
	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về các tác giả, tác phẩm tiêu biểu trong từng thời kỳ. Sau khi kết thức học phần sinh viên nắm được kiến thức về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nội dung và đặc điểm nghệ thuật của tác phẩm đã trích giảng. Sinh viên nắm được kỹ năng phân tích tác phẩm thông qua nắm bắt bối cảnh sáng tác, tác giả, nội dung và đặc điểm nghệ thuật của tác phẩm đã trích giảng, đồng thời trau dồi kiến thức ngôn ngữ, đặc biệt là mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá trong tác phẩm. Có thể đọc hiểu và dịch được tác phẩm nổi bật.
	2
	20
	10
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng

	60 
	TTLSVH.061
	Lịch sử văn hoá Trung Quốc
	Học phần cung cấp cho sinh viên có kiến thức khái quát về lịch sử hình thành của nền văn hoá Trung Quốc từ thời thượng cổ cho đến cận cổ đại, cụ thể là các kiến thức về lịch sử, xã hội, các tôn giáo, các học phái Triết học, các nhà tư tưởng tiêu biểu của Trung Quốc. Kết thúc học phần, sinh viên có thể nắm được những nội dung sự kiện cụ thể tiêu biểu cho từng giai đoạn đó.
	2
	20
	10
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng

	61 
	TTVHGT.062
	Văn hoá giao tiếp thương mại Trung Quốc
(Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp)
	Học phần trang bị cho sinh viên vốn thuật ngữ chuyên ngành về văn hóa giao tiếp thương mại cần thiết để có thể học tập và làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh doanh thương mại như khái niệm về văn hóa trong kinh doanh, văn hóa chào đón, chuyến thăm và làm việc, văn hóa trong nghi lễ đón tiếp, văn hóa thông báo,  văn hóa hội nghị, văn hóa đàm phán, văn hóa yến tiệc, văn hóa xin việc. Qua mỗi bài học, người học cũng được cung cấp một lượng thuật ngữ liên quan đến văn hóa lĩnh vực thương mại.
	2
	15
	15
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng

	62 
	TTGTVH.063
	Giao thoa văn hoá ngôn ngữ Trung-Việt
(Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp)
	Học phần cung cấp cho học sinh đầy đủ hệ thống về mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hoá của Trung Quốc và Việt Nam. Nội dung giáo trình bên cạnh trình bày sự ảnh hưởng của ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc đến Việt Nam còn trình bày sự ảnh hưởng ngược lại của ngôn ngữ văn hoá Việt Nam đối với Trung Quốc. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể kiến giải sơ bộ về nguồn gốc hình thành của tiếng Việt, lịch sử giao thoa của tiếng Hán và tiếng Việt, hiểu được ảnh hưởng của văn tự Hán đối với tiếng Việt ở các mặt như văn tự, ngữ âm, từ vựng, tục ngữ. Đồng thời cũng hiểu được ảnh hưởng của tiếng Việt đối với tiếng Hán, hiểu được quan hệ giữa văn hhoá truyền thống Trung Quốc và Việt Nam; các mối quan hệ về văn học, lịch sử, nghệ thuật giữa Trung Quốc và Việt Nam.
	3
	25
	20
	90
	Các học phần kỹ năng tiếng

	63 
	TTVTMA.055
	Kỹ năng Viết thương mại cao cấp
(Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp)
	Học phần cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuộc kỹ năng Viết tiếng Trung ở mức độ trung-cao cấp. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể đạt được vốn từ rộng về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực thương mại, có khả năng hành văn đa dạng nhằm tránh lặp từ thường xuyên; có kiến thức nền tảng về cách viết các loại văn bản thương mại, hiểu được cách sử dụng những cấu trúc, thuật ngữ chuyên dùng trong thương mại thường được người Trung Quốc sử dụng trong ngôn ngữ viết.



	2
	22
	8
	60
	Các học phần kỹ năng tiếng

	
	3. Thực tập tốt nghiệp và Khoá luận tốt nghiệp (KLTN) hoặc các học phần thay thế KLTN
	12
	
	
	
	

	64 
	TTTNDH
	Thực tập tốt nghiệp
	
	5
	0
	75
	150
	Theo Qui chế đào tạo đại học theo tín chỉ

	65 
	NNKLTNT.052
	Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)
	Nội dung KLTN được cụ thể hóa dưới dạng đề cương của một đề tài do bộ môn xét duyệt trên cơ sở sinh viên thống nhất với giảng viên hướng dẫn và đề nghị khoa tiến hành xét và trình Nhà trường ra quyết định cho phép thực hiện đề tài tốt nghiệp theo nội dung của đề cương đã được khoa, bộ môn thông qua và phê duyệt.
Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp phải học ba học phần thay thế: Giao thoa văn hoá ngôn ngữ Trung-Việt (2 tín chỉ), Văn hóa giao tiếp thương mại Trung Quốc (3 tín chỉ ), Kỹ năng viết thương mại cao cấp (2 tín chỉ ),
	7
	0
	105
	150
	Theo Qui chế đào tạo đại học theo tín chỉ



(Chương trình chi tiết học phần ở phụ lục đính kèm).

10.2. Mối quan hệ giữa nội dung các học phần với chuẩn đầu ra
	TT
	Tên học phần
	Chuẩn đầu ra

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1 
	Triết học Mác-Lênin
	H
	H
	L
	L
	L
	L
	L
	H
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	2 
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	H
	H
	L
	L
	L
	L
	L
	M
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	3 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	H
	H
	L
	L
	L
	L
	L
	M
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	4 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	H
	H
	L
	L
	L
	L
	L
	M
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	5 
	Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
	H
	H
	L
	L
	L
	L
	L
	M
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	6 
	Pháp luật đại cương
	H
	H
	L
	L
	L
	L
	L
	M
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	7 
	Tin học đại cương
	M
	M
	L
	L
	L
	H
	L
	M
	L
	L
	H
	H
	L
	H

	8 
	Tin học ứng dụng
	M
	M
	L
	L
	L
	H
	L
	M
	L
	L
	H
	H
	L
	H

	9 
	Tiếng Anh 1
	M
	H
	L
	L
	L
	H
	L
	M
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	10 
	Tiếng Anh 2
	M
	H
	L
	L
	L
	H
	L
	M
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	11 
	Tiếng Anh 3
	M
	H
	L
	L
	L
	H
	L
	M
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	12 
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	H
	H
	L
	L
	L
	L
	L
	M
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	13 
	Tiếng Việt thực hành
	H
	H
	L
	L
	L
	L
	L
	M
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	14 
	Giáo dục thể chất
	H
	M
	L
	L
	L
	L
	L
	M
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	15 
	Giáo dục quốc phòng
	H
	M
	L
	L
	L
	L
	L
	M
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	16 
	Lịch sử văn minh thế giới
	H
	H
	L
	H
	L
	L
	L
	M
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	17 
	Phương pháp NCKH và Khởi nghiệp
	H
	H
	L
	L
	L
	H
	L
	H
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	18 
	Dẫn luận ngôn ngữ
	H
	H
	L
	M
	L
	L
	L
	M
	L
	L
	H
	L
	L
	H

	19 
	Ngữ âm –Văn tự tiếng Trung Quốc
	M
	M
	H
	M
	H
	L
	L
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	20 
	Từ vựng học tiếng Quốc
	M
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	21 
	Ngữ pháp Hán ngữ hiện đại 1
	M
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	22 
	Ngữ pháp Hán ngữ hiện đại 2
	M
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	23 
	Tiếng Trung Quốc cổ đại
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	24 
	Từ pháp tiếng Trung Quốc
	M
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	25 
	Cú pháp tiếng Trung Quốc
	M
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	26 
	Ngữ pháp HSK
	M
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	27 
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	28 
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	29 
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	30 
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	31 
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	32 
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 6
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	33 
	Kỹ năng Nghe 1
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	34 
	Kỹ năng Nói 1
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	35 
	Kỹ năng Đọc 1
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	36 
	Kỹ năng Viết 1
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	37 
	Kỹ năng Nghe 2
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	38 
	Kỹ năng Nói 2
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	39 
	Kỹ năng Đọc 2
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	40 
	Kỹ năng Viết 2
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	41 
	Kỹ năng Nghe 3
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	42 
	Kỹ năng Nói 3
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	43 
	Kỹ năng Đọc 3
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	44 
	Kỹ năng Viết 4
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	45 
	Kỹ năng Nghe 4
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	46 
	Kỹ năng Nói 4
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	47 
	Kỹ năng Đọc 4
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	48 
	Kỹ năng Viết 4
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	H

	49 
	Thực hành phiên dịch
	M
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	M
	M
	H
	H
	L
	H
	H

	50 
	Thực hành biên dịch
	M
	M
	H
	M
	H
	L
	H
	M
	M
	H
	H
	L
	H
	H

	51 
	Tiếng Trung Quốc thương mại
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	M
	H
	H
	L
	H
	H

	52 
	Tiếng Trung Quốc văn phòng
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	M
	H
	H
	L
	H
	H

	53 
	Tiếng Trung Quốc du lịch
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	M
	H
	H
	L
	H
	H

	54 
	Kỹ năng viết thương mại cao cấp
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	M
	H
	H
	L
	H
	H

	55 
	Tiếng Trung Quốc giao tiếp thương mại
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	M
	H
	H
	L
	H
	H

	56 
	Khảo sát trình độ Hán ngữ HSK
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	57 
	Đất nước học Trung Quốc
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	58 
	Lược khảo về chữ Hán, chữ Nôm
	M
	H
	H
	M
	M
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	59 
	Dẫn luận văn hoá Trung Quốc
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	60 
	Trích giảng văn học Trung Quốc
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	61 
	Lịch sử văn hoá Trung Quốc
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	62 
	Văn hoá giao tiếp thương mại Trung Quốc
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	63 
	Giao thoa văn hoá ngôn ngữ Trung - Việt
	M
	M
	H
	H
	H
	L
	H
	M
	M
	M
	H
	L
	H
	H

	64 
	Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	L
	H
	H



Ghi chú: H: Mức độ cao; M: Mức độ trung bình; L: mức độ thấp
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10.3 Sơ đồ chương trình dạy học

HK1
HK2
HK3
HK4
HK5
HK6
HK7
HK8
NCKH &  KN   (3)
Kỹ năng Nghe 4 (2)
Tiếng TQ du lịch (2)
Triết học Mác – Lênin (3)
Pháp luật đại cương (3)
Cơ sở văn hoá Việt Nam (2)
Tin học (2)
Tiếng Việt thực  hành (2)
Tiếng Anh 1 (2)
Ngữ âm văn tự tiếng TQ (2)
0
Giáo dục quốc phòng (HP 1, 2) 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2)
Chủ nghĩa xã hội khoa học (2)
Tin học ứng dụng  (3)
Dẫn luận  ngôn ngữ  (2)
Tiếng Anh 2 (2)
Kỹ năng Viết 3 (2)
Tiếng TQ TH 2 (3)
Kỹ năng nghe 1 (2)
Giáo dục thể chất 2 
Giáo dục quốc phòng (HP 3) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)
Dẫn luận văn hoá TQ (2)
Lịch sử văn minh TG (2)
Tiếng Trung Quốc TH 3 (3)
Kỹ năng Nghe 2 (2)
Kỹ năng Nói 2 
(2)
Kỹ năng Đọc 2 (2)
Kỹ năng Viết 1 (2)
Giáo dục thể chất 3
Giáo dục quốc phòng (HP 4) 
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2)
Tiếng Trung Quốc TH 4 (3)
Kỹ năng Nghe 3 (2)
Kỹ năng Nói 3 (2)
Kỹ năng Đọc  3 (2)
Kỹ năng Viết 2 (2)
Giáo dục thể chất 4
Tiếng Trung Quốc TH 5 (3)
Kỹ năng  Nói  4 (2)

Kỹ năng Đọc 4 (2)
Tiếng Trung Quốc TH 6 (3)
Tiếng TQ văn phòng  (2)
Đất nước học TQ (2)
Thực hành Biên dịch (3)
Khảo sát trình độ Hán ngữ  HSK (3)
Kỹ năng Viết 4 (2)
Tiếng Trung Quốc TM (2)
Ngữ pháp HSK (2)
Ngữ pháp Hán ngữ hiện đại (2)
Thực hành Phiên dịch (3)
Tiếng Trung Quốc  cổ đại (2)
Lược khảo về chữ Hán, chữ Nôm (2)
Trích giảng Văn học TQ (2)
Tiếng Trung Quốc GTTM (2)
Thực tập cuối khóa (5)
Khóa luận TN (5)
Từ vựng học tiếng Trung Quốc (2)
Giáo dục thể chất 1 
Tiếng TQ TH 1 (3)
Kỹ năng Nói 1 (2)
Kỹ năng Đọc 1 (2)
Ngữ pháp HN hiện đại 1 (2)
Tiếng Anh 3 (3)
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10.4 Dự kiến kế hoạch giảng dạy (133 Tín chỉ)
	TT
	Tên học phần
	Số TC

	Giáo dục Quốc phòng-An ninh (giảng dạy tập trung theo đợt) 165 giờ

	Học kỳ I  (Không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)
	18

	1 
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	2

	2 
	Tin học
	2

	3 
	Tiếng Việt thực hành
	2

	4 
	Tiếng Anh 1/ Tiếng Việt 1  ( dành cho sinh viên Lào)
	2

	5 
	Ngữ âm-Văn tự tiếng Trung Quốc
	2

	6 
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1
	3

	7 
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2
	3

	8 
	Kỹ năng Nghe 1
	2

	9 
	Giáo dục thể chất 1
	30 tiết

	Học kỳ II  (Không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)
	20

	1 
	Triết học Mác-Lênin  
	3

	2 
	Dẫn luận ngôn ngữ
	2

	3 
	Tiếng Anh 2/ Tiếng Việt 2 ( dành cho sinh viên Lào)
	2

	4 
	Kỹ năng Nói 1
	2

	5 
	Kỹ năng Đọc 1
	2

	6 
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3
	3

	7 
	Kỹ năng Nghe 2
	2

	8 
	Kỹ năng Nói 2
	2

	9 
	Kỹ năng Đọc 2
	2

	10 
	Giáo dục thể chất 2
	30 tiết

	Học kỳ III  (Không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)
	20

	1 
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin  
	2

	2 
	Lịch sử văn minh thế giới  
	2

	3 
	Tin học ứng dụng  
	3

	4 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 
	2

	5 
	Chuyên đề khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ
	1

	6 
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4
	3

	7 
	Kỹ năng Viết 1
	2

	8 
	Kỹ năng Đọc 3
	2

	9 
	Tiếng Anh 3/ Tiếng Việt 3 ( dành cho sinh viên Lào)
	3

	10 
	Giáo dục thể chất 3
	30 tiết

	Học kỳ IV  (Không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)
	15

	1 
	Chủ nghĩa Xã hội Khoa học 
	2

	2 
	Kỹ năng Nói 3
	2

	3 
	Kỹ năng Nghe 3
	2

	4 
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5
	3

	5 
	Kỹ năng Nghe 4
	2

	6 
	Kỹ năng Nói 4
	2

	7 
	Kỹ năng Viết 2
	2

	8 
	Giáo dục thể chất 4
	30 tiết

	Học kỳ V
	16

	1 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh  
	2

	2 
	Tiếng Trung Quốc tổng hợp 6
	3

	3 
	Ngữ pháp Hán ngữ hiện đại 1
	3

	4 
	Kỹ năng Đọc 4
	2

	5 
	Tự chọn 6 trong 10 tín chỉ:
Kỹ năng Viết 3
Tiếng Trung Quốc văn phòng
Tiếng Trung Quốc du lịch
Từ pháp tiếng Trung Quốc
Cú pháp tiếng Trung Quốc
	
2
2
2
2
2

	Học kỳ VI
	15

	1 
	Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 
	2

	2 
	Ngữ pháp Hán ngữ hiện đại 2
	3

	3 
	Thực hành phiên dịch 
	3

	4 
	Khảo sát trình độ Hán ngữ HSKK5
	3

	5 
	Tự chọn 4 trong 6 tín chỉ:
Kỹ năng Viết 4
Tiếng Trung Quốc thương mại
Ngữ pháp HSKK5
	
2
2
2

	Học kỳ VII
	17

	1 
	Pháp luật đại cương  
	2

	2 
	Thực hành biên dịch
	3

	3 
	Đất nước học Trung Quốc
	2

	4 
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